
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Lô TT5A-20 Khu đấu giá, ngõ 35 Đường Phúc Lợi, Phường Giang Biên, Quận Long 
Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

22/04/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH IKO VIỆT NAM

0109162256

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

3. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

4. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh
(trừ hoạt động đấu giá tài sản)

4774

5. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Trừ các loại nhà nước cấm

4669

6. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) 1392

7. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

8. Sản xuất vải dệt thoi 1312

9. Hoàn thiện sản phẩm dệt 1313

10. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác 1391

11. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410(Chính)

12. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

13. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết:
- Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển
- Logistics (Nghị định 163/2017/NĐ-CP quy định về kinh 
doanh dịch vụ logistics)

5229

14. Sản xuất sản phẩm từ da lông thú 1420

15. Sản xuất giày, dép 1520

16. Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu 1399

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH IKO VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: IKO VIET NAM COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: IKO

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0989980348     
Email:

Fax:
Website:
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17. Bán buôn tổng hợp
(trừ các loại Nhà nước cấm)

4690

18. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
- Trừ vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ

4933

19. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý hàng hóa

4610

20. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

21. Cổng thông tin
Trừ hoạt động báo chí
Chi tiết:
 - Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp.

6312

22. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

23. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Trừ đấu hoạt động đấu giá tài sản)

4791

24. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết:
- Khách sạn
- Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày
- Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày
- Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú ngắn ngày tương tự

5510

25. Dịch vụ ăn uống khác
(trừ hoạt động quán bar và quán giải khát có khiêu vũ)

5629

26. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(trừ hoạt động quán bar và quán giải khát có khiêu vũ)

5630

27. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng

3250

28. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

29. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

30. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch
(trừ họp  báo)

7990

31. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

32. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Trừ súng, đạn loại, tem và tiền kim khí;

4773

33. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm 1512

34. In ấn
(trừ các loại Nhà nước cấm và không bao gồm hoạt động xuất 
bản)

1811
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3.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1PHẠM HUY 
UYÊN            
          

Số 4 ngách 34a/36 
Trần Phú, Phường 
Điện Biên, Quận Ba 
Đình, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

1.200.000.000 40,000 027073000346      

2NGUYỄN 
VĂN NGHĨA 
                     

Lô TT5A-20 Khu đấu 
giá, ngõ 35 Đường 
Phúc Lợi, Phường 
Giang Biên, Quận 
Long Biên, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

600.000.000 20,000 027076000530     

3NGUYỄN 
VĂN HÀ        
              

Số 94 đường Hồ Tùng 
Mậu, Phường Tân 
Bình, Thành phố Hải 
Dương, Tỉnh Hải 
Dương, Việt Nam

1.200.000.000 40,000 027079000340   

35. Dịch vụ liên quan đến in
(trừ rập khuôn tem)

1812

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       027076000530  
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Lô TT5A-20 Khu đấu giá, ngõ 35 Đường Phúc Lợi, 
Phường Giang Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Lô TT5A-20 Khu đấu giá, ngõ 35 Đường Phúc Lợi, Phường Giang Biên, 
Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN NGHĨA     Nam

08/08/1976 Kinh Việt Nam

21/06/2019 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội     

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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